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HỆ THỐNG BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH 

MẪU GIÁO NHỠ

1. Colour and say (Bé hãy tô màu và nói tên các bộ phận gương mặt nhé!)

1

Ear

Nose

Eye

Mouth
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2. Tick and say (Bé hãy đánh dấu tích vào các loại quần áo mà mèo Mia thích và

nói tên các loại quần áo đó nhé!)

2

Dress Hat Shoes
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3. Colour and say (Bé hãy tô màu nhân vật theo yêu cầu: màu xanh nước biển, 

màu vàng, màu hồng, màu trắng và nói tên các nhân vật nhé!)

3

Blue monster 

White ghostPink cowboy

Yellow witch
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4. Match and say (Bé hãy nối các hành động với các đồ ăn phù hợp và phát âm nhé!)

4


